Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong thi công xây dựng tại TP Hồ Chí Minh

I. Tình hình chung

1. Tình hình tai nạn lao động

Tai nạn lao động trong những năm gần đây diễn biến rất phức tạp, số vụ mỗi năm đều xảy ra rất cao, có những vụ người sử dụng lao động tự thương lượng với gia đình người lao động về mức bồi thường không khai báo với các cơ quan chức năng nhà nước dẫn đến các quyền lợi của người lao động và gia đình không được bồi thường thoả đáng theo quy định.

Riêng tai nạn lao động trong ngành xây dựng luôn chiếm tỉ lệ cao trong tổng số các vụ tai nạn lao động xảy ra, tỉ lệ dao động hàng năm là 55 - 60%, dưới đây là bảng tổng hợp.

	           
	Loại yếu tố gây chấn thương
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	
	
	Số vụ
	Tỉ lệ %
	Số vụ
	Tỉ lệ %
	Số vụ
	Tỉ lệ %
	Số vụ
	Tỉ lệ %

	1
	Điện
	17
	26.15
	39
	39.80
	32
	35.96
	35
	37.63

	
	Điện cao thế
	2
	3.08
	1
	1.02
	0
	0.00
	0
	0.00

	2
	Ngã cao, té hầm
	21
	32.31
	23
	23.47
	23
	25.84
	21
	22.58

	3
	Máy móc, thiết bị cán, kẹp, cắt, va đập
	6
	9.23
	10
	10.20
	8
	8.99
	4
	4.30

	4
	Vật đổ đè, văng bắn
	6
	9.23
	6
	6.12
	7
	7.87
	7
	7.53

	5
	Do phương tiện vận tải (TNGT)
	4
	6.15
	6
	6.12
	2
	2.25
	4
	4.30

	6
	Ngộ đọc khí độc, hoá chất độc - chết ngạt
	1
	1.54
	4
	4.08
	0
	0.00
	2
	2.15

	7
	Do thiết bị nâng, thang máy...
	1
	1.54
	3
	3.06
	3
	3.37
	7
	7.53

	8
	Chết đuối
	0
	0.00
	2
	2.04
	4
	4.49
	4
	4.30

	9
	Cháy nổ xăng dầu, hỗn hợp khí hàn
	1
	1.54
	2
	2.04
	0
	0.00
	0
	0.00

	10
	Các loại khác
	0
	0.00
	1
	1.02
	1
	1.12
	1
	1.08

	11
	Sập đổ công trình
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cũ
	2
	3.08
	1
	1.02
	1
	1.12
	1
	1.08

	
	- Mới
	2
	3.08
	0
	0.00
	1
	1.12
	2
	2.15

	12
	Sập đất trong xây dựng
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	1
	1.08

	13
	Do thiết bị áp lực
	2
	3.08
	0
	0.00
	1
	1.12
	0
	0.00

	14
	Cây đổ, vật rơi
	0
	0.00
	0
	0.00
	5
	5.62
	4
	4.30

	15
	Bỏng hoá chất
	0
	0.00
	0
	0.00
	1
	1.12
	0
	0.00

	Tổng cộng
	65
	100%
	98
	100%
	89
	100%
	93
	100%


	Nghề nghiệp
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	
	Số người chết
	Tỉ lệ %
	Số người chết
	Tỉ lệ %
	Số người chết
	Tỉ lệ %
	Số người chết
	Tỉ lệ %

	Công nhân xây dựng
	14
	21.88
	26
	26.26
	24
	26.97
	17
	17.89

	Lao động phổ thông
	25
	39.06
	25
	25.25
	19
	21.35
	15
	15.79

	Công nhân vận hành máy móc
	5
	7.81
	16
	16.16
	15
	16.85
	7
	7.37

	Nghề khác
	11
	17.19
	14
	14.14
	13
	14.61
	23
	24.21

	Thợ hàn
	3
	4.69
	10
	10.10
	6
	6.74
	10
	10.53

	Công nhân sửa chữa cơ khí, thợ máy
	6
	9.38
	6
	6.06
	4
	4.49
	5
	5.26

	Cán bộ quản lý
	0
	0.00
	2
	2.02
	4
	4.49
	6
	6.32

	Công nhân bốc xếp
	1
	1.56
	2
	2.02
	3
	3.37
	3
	3.16

	Thợ điện
	2
	3.13
	3
	3.03
	1
	1.12
	9
	9.47

	Tổng cộng
	64
	100.00
	99
	100.00
	89
	100.00
	95
	100.00


	Nguyên nhân
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	
	Số vụ
	Tỉ lệ %
	Số vụ
	Tỉ lệ %
	Số vụ
	Tỉ lệ %
	Số vụ
	Tỉ lệ %

	Điều kiện làm việc, thiết bị không an toàn
	17
	26.15
	34
	34.69
	33
	37.08
	27
	29.03

	Vi phạm quy trình, biện pháp làm việc an toàn
	15
	23.08
	35
	35.71
	20
	22.47
	18
	19.35

	Không có quy trình, biện pháp làm việc an toàn
	23
	35.38
	17
	17.35
	20
	22.47
	28
	30.11

	Không có hay không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân
	2
	3.08
	3
	3.06
	8
	8.99
	3
	3.23

	Nguyên nhân khác
	6
	9.23
	6
	6.12
	5
	5.62
	12
	12.90

	Không được huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động
	2
	3.08
	3
	3.06
	3
	3.37
	5
	5.38

	Tổng cộng
	65
	100.00
	98
	100.00
	89
	100.00
	93
	100.00


	Tuổi đời
	Năm 2008

	
	Số người chết
	Tỉ lệ phần trăm

	Dưới 18 tuổi
	5
	5.26

	Từ 18 đến 30 tuổi
	62
	65.26

	Từ 31 đến 45 tuổi
	21
	22.11

	Từ 46 tuổi trở lên
	7
	7.37

	Tổng cộng
	95
	100.00


	
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	
	Số vụ
	Tỉ lệ %
	Số vụ
	Tỉ lệ %
	Số vụ
	Tỉ lệ %
	Số vụ
	Tỉ lệ %

	Tổn số vụ tai nạn lao động chết người
	65
	100
	98
	100
	89
	100
	93
	100

	Trong đó:

	Doanh nghiệp dân doanh
	41
	63
	70
	71.4
	67
	75.3
	62
	66.67

	Doanh nghiệp nhà nước
	19
	29.3
	22
	22.5
	16
	18
	23
	24.73

	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	5
	7.7
	6
	6.1
	6
	6.7
	8
	8.6
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Trong 3 tháng đầu năm 2009 (từ ngày 01/01/2009 đến 10/03/2009) trên địa bàn thành phố đã xảy ra 20 vụ tại nạn lao động chết người, làm chết 20 người và làm bị thương 02 người, tăng 15 vụ tại nạn lao động chết người so với năm 2008, (20 vụ/ 5 vụ, tăng 300%), ngoài ra còn có 01 vụ tai nạn điện làm bị thương 1 người (tình trạng nghiêm trọng, có khả năng nạn nhân sống thực vật).

Phân tích nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động: Có 15/20 vụ do điều kiện làm việc không đảm bảo an toàn (chiếm tỉ lệ 75%); 3/ 20 vụ do vi phạm quy trình, biện pháp làm việc an toàn (chiếm tỉ lệ 15%); 2/20 vụ do không có quy trình, biện pháp làm việc an toàn (chiếm tỉ lệ 10%).

Phân tích theo yếu tố gây tai nạn lao động: Do yếu tố điện 11/20 vụ, (chiếm tỉ lệ 55%); ngã từ trên cao 2/20 vụ (chiếm tỉ lệ 10%); do vật  rơi, đổ 3/20 vụ (chiếm tỉ lệ 15%); do máy cuốn, ép vặt văng, bắn 4/20 vụ (chiếm tỉ lệ 20%).

Phân tích theo lĩnh vực hoạt động: Tai nạn lao động trong xây dựng có 14 trường hợp (chiếm tỉ lệ 70%) - riêng công trình xây dựng chung cư cao cấp New Sai Gon (huyện Nhà Bè) do Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai làm chủ đầu tư trong 2 ngày (ngày 3/3 và 5/3/2009 đã xảy ra 2 vụ tai nạn lao động làm chết 2 công nhân); tai nạn lao động sản xuất công nghiệp có 6 trường hợp (chiếm tỉ lệ 30%).

Phân tích theo loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH, Công ty Cổ phần có 17/20 trường hợp (chiếm tỉ lệ 85%), cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh có 2/20 trường hợp (chiếm tỉ lệ 10%); doanh nghiệp có vốn nước ngoài 1/20 trường hợp (chiếm tỉ lệ 5%).

Phân tích theo lứa tuổi của người bị tai nạn: Dưới 18 tuổi có 1 người, từ 18 đến 30 tuổi có 10 người (chiếm tỉ lệ 50%), từ 31 đến 45 tuổi cơ 7 người (chiếm tỉ lệ 35%), trên 45 tuổi có 1 người.

Phân tích số lượng thống kê các vụ tai nạn lao động chết người cho thấy: Tình hình tai nạn lao động do có yếu tố điện tăng đột biến (11/20 vụ tai nạn). Nguyên nhân chủ yếu là do thiết bị sử dụng điện không được thực hiện đúng các quy định về an toàn điện không được kiểm tra (các máy móc thiết bị không đảm bảo an toàn). Một số máy móc tự chế không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn (máy thổi keo...), sử dụng các máy hàn điện, máy bơm... không đảm bảo an toàn về điện. Đặc biệt yếu tố gây tai nạn lao động do điện giật là rất cao (trong cả hoạt động xây dựng lẫn sản xuất công nghiệp): do sửa chữa máy, thiết bị điện nhưng không cắt điện, do sử dụng máy hàn nhưng trang bị kìm hàn tự chế, do người lao động không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, vi phạm quy trình biện pháp làm việc an toàn, bất cẩn trong khi làm việc...

Tình hình tai nạn lao động chết người trong lĩnh vực xây dựng tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2008 (13 vụ / 4 vụ , tăng 225%). Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do điện, ngã cao và vật rơi, vật ép.

Trong các vụ tai nạn, hầu hết người sử dụng lao động không thực hiện đúng các qui định của pháp luật lao động, không thực hiện đúng các qui định về an toàn lao động, các thiết bị điện sử dụng không bảo đảm điều kiện an toàn, không có bộ phận kiểm tra, giám sát an toàn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh theo qui định của Thông tư Liên tịch số 14/1998/TTLT - BLĐTBXH - BYT - TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 của Liên tịch Bộ Lao động và Thương binh & Xã hội - Bộ Y tế - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh”.

2. Đặc điểm người lao động trong ngành xây dựng

Qua khảo sát và thanh kiểm tra, chúng tôi nhận thấy lực lượng lao động trong ngành xây dựng có những đặc thù sau:

- Đây là một lực lượng không ổn định, nơi nào có việc hoặc trả lương công nhật cao là công nhân đến làm.

- Đa phần đều xuất thân từ người lao động nông nghiệp, không qua trường lớp đào tạo.

- Sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân không thuần phục, có rất nhiều trường hợp được trang bị nhưng không sử dụng.

- Không tư duy nhận biết các mối nguy hiểm tiềm ẩn.

- Không mạnh dạn yêu cầu chỉ huy trưởng, người sử  dụng lao động tạo ra môi trường làm việc an toàn.

3. Đặc điểm doanh nghiệp trong ngành xây dựng

Theo số liệu thống kê của Sở Lao động Thương binh & Xã hội và các phòng Lao động Thương binh & Xã hội các quận huyện, qua công tác thanh kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp xây dựng có những đặc điểm sau:

- Không khai trình sử dụng người lao động với cơ quan lao động địa phương, số doanh nghiệp có khai trình hiện nay chỉ chiếm khoảng 15%.

- Chỉ ký HĐLĐ thời vụ với người lao động, có những doanh nghiệp chỉ hợp đồng miệng dẫn đến mọi quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động không có khi tai nạn lao động xảy ra.

- Việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động thiếu so với yêu cầu Thông tư số 10/1998/TT - BLĐTBXH ngày 28/05/1998 có những doanh nghiệp còn không trang bị hoặc yêu cầu người lao động tự trang bị. Trang bị phương tiện không đúng với yêu cầu công việc.

- Không tổ chức huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động, nếu có thì không đủ nội dung và thời gian theo qui định tại Thông tư số 37/2005/TT - BLĐTBXH ngày 29/12/2005.

- Không có hồ sơ quản lý sức khoẻ người lao động, không khám sức khoẻ định kỳ dẫn đến nhiều trường hợp ngã cao trong xây dựng do người lao động có những bệnh lý sợ độ cao.

- Không xây dựng đầy đủ nội quy an toàn cho từng công việc trên công trường theo qui định tại Điều 13 của Nghị định 06/CP ngày 20/01/1995 và Nghị định số 110/2002/NĐ - CP ngày 27/12/2002.

- Đa số không xây dựng phương án an toàn cho từng hạng mục công trình, công việc này giao khoán trắng cho các tổ đội thi công.

- Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt qui định tại Thông tư 04/2008/TT - BLĐTBXH ngày 27/02/2008 thực hiện việc kiểm định và đăng ký chưa đầy đủ.

- Đa số không có cán bộ giám sát an toàn trên công trường, nếu có chưa đủ trình độ đáp ứng những yêu cầu trên một công trường.

- Các tiêu chuẩn Việt Nam liên quan đến công tác an toàn trong xây dựng chưa được các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc như TCVN 5308 - 91, TCVN 4086 - 85, TCVN 4756 - 89, TCVN 4244 - 2005.... Có những người sử dụng lao động, chỉ huy trưởng công trường khi Đoàn Thanh tra hỏi đến những tiêu chuẩn trên còn không biết là đã có những tiêu chuẩn liên quan.

- Tình trạng phổ biến nhất hiện nay là các doanh nghiệp xây dựng bán thầu, cho mượn pháp nhân, hoặc sử dụng các cai thầu và khoán trắng công tác an toàn cho các cai thầu này. Đây là nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động trong ngành xây dựng ngày càng nhiều.

4. Đối với doanh nghiệp tư vấn giám sát

- Không làm tròn vai trò của tư vấn giám sát trong những lúc thi công quan trọng.

- Cán bộ tư vấn giám sát trên công trường hiện nay chỉ chú trọng đến chất lượng không quan tâm đến công tác an toàn, dù trên hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và nhà tư vấn giám sát có đề cập đến lĩnh vực an toàn.

- Có một số doanh nghiệp tư vấn giám sát còn ra lệnh phạt tiền nhà thầu thi công khi không đảm bảo an toàn, họ không hiểu rằng việc phạt bằng tiền chỉ có các cơ quan nhà nước thực hiện theo pháp lệnh xử phạt hành chính, đây là một sự lạm quyền.

- Không tham gia tư vấn các biện pháp thi công an toàn cho nhà thầu.

- Những tài liệu liên quan đến công tác an toàn hiểu biết chưa nhiều.

II. Biện pháp phòng tránh tai nạn lao động trong thi công xây dựng

Thi công xây dựng là một ngành nghề có nhiều yếu tố rủi ro cao, mức độ nguy hiểm tăng theo chiều sâu của tầng hầm và chiều cao của toà nhà; trên một công trình có rất nhiều đơn vị cùng tham gia thi công, điều kiện thời tiết cũng làm ảnh hưởng đến việc gây ra sự cố công trình và tai nạn lao động. Để ngăn ngừa và hạn chế tai nạn lao động là trách nhiệm của toàn xã hội, đây là một công việc mang tính xã hội nhân văn sâu sắc, công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong thi công xây dựng là công việc giữ gìn sinh mạng của người lao động cũng là giữ vững hạnh phúc của gia đình người lao động, ngoài ra khi thực hiện tốt công tác này còn đem lại thương hiệu uy tín cho doanh nghiệp.

Để giảm thiểu tai nạn lao động và sự cố cháy  nổ trong thi công, chúng ta cần phải thực hiện những biện pháp sau:

1. Đối với chủ đầu tư

- Cần xem xét kỹ khi chọn nhà thầu thi công cũng như đơn vị tư vấn giám sát, chủ đầu tư cần tham khảo ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước để hiểu rõ thêm về các doanh nghiệp mà ta chuẩn bị ký kết hợp đồng.

- Yêu cầu nhà thầu thi công báo cáo phương  án an toàn cho từng hạng mục công trình, yêu cầu tư vấn giám sát thẩm định các phương án an toàn đó, có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình thi công, cương quyết đình chỉ khi nhận thấy có nguy cơ xảy ra sự cố và tai nạn lao động.

2. Nhà thầu thi công

- Khi xây dựng phương pháp thi công phải xây dựng biện pháp bảo đảm an toàn cho từng hạng mục công trình, quy định tại Điều 1.3 của TCVN 5308 - 91.

- Tổ chức huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động theo đúng quy định tại Thông tư số 37/2005/TT - BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động- Thương binh & Xã hội. Tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu và thành lập tổ sơ cấp cứu tại công trường.

- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo đúng quy định tại Thông tư số 10/1998/TT - BLĐTBXH ngày 28/5/1998 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội.

- Thành lập Ban An toàn tại công trường khi có nhiều nhà thầu cùng thi công theo quy định tại Điều 1.6 của TCVN 5308 - 91.

- Có hồ sơ sức khoẻ người lao động, chỉ được phép phân công người lao động làm việc trên cao khi sức khoẻ đảm bảo không có bệnh lý về tim mạch.

- Không khoán trắng việc đảm bảo an toàn cho các cai thầu.

- Đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải thực hiện kiểm định và đăng ký đúng theo quy định tại Thông tư số 04/2008/TT - BLĐTBXH. Người vận hành phải có chứng chỉ nghề hoặc bằng nghề, được huấn luyện an toàn và cấp thẻ an toàn.

- Trang bị đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn liên quan đến công việc hiện có.

3. Đơn vị tư vấn giám sát

- Phải tư vấn, xem xét và góp ý cho tất cả các phương án an toàn của nhà thầu thi công.

- Phải được nâng cao hiểu biết các quy định của nhà nước về công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ.

- Phải có mặt tại công trường khi đơn vị thi công các hạng mục công trình quan trọng. Kiên quyết đình chỉ khi xét thấy công việc trên có khả năng gây nên sự cố tai nạn lao động.

4. Các cơ quan quản lý nhà nước

- Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Nhà nước cần nâng cao chất lượng và số lượng thanh tra viên chuyên ngành, sửa đổi luật và những văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong tình hình hiện nay.

- Phải có phẩm chất đạo đức chính trị của người cán bộ nhà nước.

- Kiên quyết xử lý những vấn đề vi phạm pháp luật liên quan, kể cả những vấn đề vi phạm có đủ yếu tố cấu thành tội phạm kiên quyết đề nghị các cơ quan tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguồn: Sài Gòn Đầu tư & Xây dựng, số 3/2009
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